ĐỀ THI THỬ GIỮA HỌC KỲ I - NGỮ VĂN 6
Thời gian: 60 phút
Ngày thi: thứ 3 (12/10/2021)

Câu 1 (0.5 đ). Đoạn trích sau được trích trong văn bản nào? Tác giả là ai?


“Thỉnh thoảng, muốn thử sự lợi hại của những chiếc vuốt, tôi co cẳng lên, đạp phanh phách vào các ngọn cỏ. Những ngọn cỏ gẫy rạp, y như có nhát dao vừa lia qua. Đôi càng tôi trước kia ngắn hủn hoẳn, bây giờ thành cái áo dài kín xuống tận chấm đuôi. Mỗi khi tôi vũ lên, đã nghe tiếng phành phạch giòn giã. Lúc tôi đi bách bộ thì cả người tôi rung rinh một màu nâu bóng mỡ soi gương được và rất ưa nhìn. Đầu tôi to và nổi từng tảng, rất bướng. Hai cái răng đen nhánh lúc nào cũng nhai ngoàm ngoạp như hai lưỡi liềm máy làm việc.”    (Ngữ văn 6 - Tập 1)


Câu 2 (1.5 đ). Đoạn trích trên được kể theo ngôi thứ mấy? Vì sao em biết? Việc lựa chọn ngôi kể này có tác dụng gì?

Câu 3 (1.5đ). Tìm các câu văn có sử dụng phép tu từ so sánh trong đoạn văn trên? Hãy cho biết phép tu từ so sánh đó thuộc kiểu so sánh nào?

Câu 4(0.5đ). Nêu tác dụng của phép tu từ so sánh em vừa tìm được trong  đoạn trích trên?


Câu 5 (2.0đ). Tìm 2 từ láy, 2 từ ghép miêu tả ngoại hình nhân vật trong đoạn văn trên. Qua cách dùng từ láy, từ ghép đó, tác giả đã làm nổi bật nhân vật có những vẻ đẹp ngoại hình và tính cách như thế nào?

Câu 6 (4.0 đ). Từ bài học đường đời đầu tiên của Dế Mèn, hãy viết đoạn văn 7 câu nêu những bài học em đã rút ra cho bản thân? Trong đoạn văn có sử dụng 1 biện pháp tu từ nhân hoá. Gạch chân và chỉ rõ biện pháp tu từ nhân hoá đã dùng trong đoạn văn em viết.
-------------HẾT--------------

ĐÁP ÁN + BIỂU ĐIỂM CHẤM ĐỀ THI THỬ GIỮA HK1

NGỮ VĂN 6 - THỜI GIAN 60 PHÚT
Câu 1(0.5đ).
- Đoạn trích được trích trong văn bản ”Bài học đường đời đầu tiên” (0,25đ)
- Tác giả Tô Hoài(0,25đ)
Câu 2(1.5đ).
- Đoạn trích được kể bằng ngôi thứ nhất. (0.5đ)
- Đặc điểm của ngôi kể thứ nhất: (0.5đ)
+ Người kể chuyện: xưng ”tôi” (nhân vật Dế Mèn) (0.25đ)

+ Nhân vật Dế Mèn trực tiếp tham gia vào câu chuyện. (0.25đ)
- Tác dụng ngôi kể thứ nhất: (0.5đ)
+ Thứ nhất, vì người kể trực tiếp tham gia vào câu chuyện nên đã kể lại một cách chân thực làm cho câu chuyện có sức thuyết phục cao. (0.25đ)
+ Thứ 2, người kể có thể đan xem lời kể với việc bộc lộ suy nghĩ, tình cảm, cảm xúc tự tin trước vẻ đẹp cường tráng, khoẻ mạnh, tự tin của mình. (0.25đ)
Câu 3 (1.5 đ).
- Các câu văn có sử dụng phép tu từ so sánh:

+ Những ngọn cỏ gẫy rạp, y như có nhát dao vừa lia qua. (0,25đ)
-> So sánh ngang bằng. (0.5đ)
+ Hai cái răng đen nhánh lúc nào cũng nhai ngoàm ngoạp như hai lưỡi liềm máy làm việc. (0.25đ)
-> So sánh ngang bằng. (0.5đ)
Câu 4 (0.5đ).
 * Tác dụng: (0.5đ)
- Làm nổi bật vẻ đẹp ngoại hình của nhân vật “Dế Mèn”: cường tráng, khoẻ mạnh, vạm vỡ. (0.25đ)
- Tăng sức gợi hình, gợi cảm cho sự diễn đạt. (0.25đ)
Câu 5 (2.0đ).
HS tìm được:

+ 2 từ ghép (VD: lợi hại, co cẳng,…) (0.5đ)
+ 2 từ (VD: phanh phách, ngoàm ngoạp,…) (0.5đ)
- Các từ ghép, từ láy đó đã miêu tả vẻ đẹp cường tráng của Dế Mèn. (0.5đ)
- Qua việc dùng từ ghép, từ láy bộc lộ được tính cách tự tin về bản thân của nhân vật. (0.5đ)
Câu 6 (4.0đ). 
1. Yêu cầu hình thức (0.5đ)

- Đảm bảo yêu cầu về hình thức đoạn văn: Đầu đoạn lùi sâu, các câu viết liền nhau, sát lề. (0.25đ)
- Trình bày sạch, bố cục rõ ràng, diễn đạt lưu loát, ít mắc các lỗi chính tả, dùng từ, đặt câu, diễn đạt. (0.25đ)
2. Yêu cầu nội dung (3.0đ)

+ Không nên huênh hoang, kiêu cảng, hống hách, tự mãn; (0.75đ)
+ Phải biết cảm thông, thấu hiểu, sẻ chia, yêu thương và giúp đỡ những người xung quanh, đặc biệt là kẻ yếu; (0.75đ)
+ Phải biết suy nghĩ thật kĩ và cân nhắc trước khi làm bất cứ việc gì. (0.75đ)
+ Phải luôn khiêm tốn, ham học hỏi để mở rộng hiểu biết, tầm nhìn,… (0.75đ)
3. Yêu cầu Tiếng Việt (0.5đ)

- Gạch chân chỉ rõ 1 câu có sử dụng biện pháp tu từ nhân hoá.
